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	  ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:           /TTr-UBND

	
Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2026



	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định
về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợxã hội; 
đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH15;
Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-HĐND ngày 15/9/2026 của Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Danh mục ban hành văn bản kèm theo Quyết định số 929/QĐ-HĐND ngày 03/6/2026 của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số ...../TTr-SYT ngày ... tháng ... năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, với các nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; 
- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;
- Kế hoạch số 284-KH/TU ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về Thực hiện Kết luận số 149-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.
2. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025QH15: tại điểm c khoản 1 Điều 15 quy định nhiệm vụ quyền hạn của HĐND tỉnh: “Căn cứ vào chủ trương của Đảng, quyết định áp dụng thí điểm các chính sách đặc thù, đặc biệt, chưa được quy định trong pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương sau khi đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép; quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước”. 
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15: Tại điểm a khoản 1 Điều 21 quy định: “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
- Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15, tại khoản 4, Điều 31 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp như sau: “Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa phương”. Tại Điểm l, Khoản 9, Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: “Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
- Luật Dân số số 113/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025; Tại khoản 3 điều 22 quy định: “Căn cứ tình hình thực tiễn, chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền”.
- Điều 42, Điều 43, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP;
- Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030; Tại điểm b khoản mục II Điều 1 quy định  “Căn cứ tình hình thực tiễn, chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền”.
- Thông tư số 34/2026/TT-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức mua sắm, cấp phát phương tiện tránh thai (dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai, thuốc cấy tránh thai, viên uống tránh thai, bao cao su).
- Các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác dân số.
3. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm qua, công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình từng bước được củng cố, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được nâng lên, góp phần ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số.
Tuy nhiên, khả năng tiếp cận phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Toàn tỉnh có 78/166 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm 47% tổng số xã. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thuộc các nhóm đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Dân số chiếm khoảng 40% tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn tỉnh. Đây là nhóm có nhu cầu tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình nhưng còn gặp khó khăn về điều kiện tiếp cận và khả năng chi trả.
Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, nguồn phương tiện tránh thai miễn phí do Trung ương cấp giảm theo từng năm; các kênh tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai ngừng hoạt động. Vì vậy, các nhóm đối tượng ưu tiên vẫn phải tự chi trả chi phí mua phương tiện tránh thai và sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và sử dụng thường xuyên các biện pháp tránh thai hiện đại.
Trong khi đó, Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030 xác định nhiệm vụ phổ cập dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tới mọi người dân, bảo đảm công bằng, bình đẳng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ.
Quyết định số 1709/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 đã quy định việc mua, cung cấp phương tiện tránh thai và hỗ trợ chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép tại các xã khu vực II và III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hằng năm lựa chọn 50% tổng số xã khu vực II và III để tổ chức chiến dịch. Tuy nhiên, phạm vi và phương thức thực hiện của Chương trình chưa bao phủ đầy đủ các nhóm đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Dân số trên phạm vi toàn tỉnh.
Việc ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Dân số số 113/2025/QH15, giao chính quyền địa phương cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn quyết định triển khai hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các nhóm đối tượng theo quy định.
Từ thực trạng nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để quy định chính sách về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá là cần thiết, bổ sung phạm vi hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng chưa được các chương trình, dự án hiện hành bảo đảm đầy đủ; tạo điều kiện để người dân thuộc diện hỗ trợ được tiếp cận thuận lợi, công bằng với các biện pháp tránh thai hiện đại và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; góp phần giảm mang thai ngoài ý muốn, hạn chế nạo phá thai, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, nâng cao chất lượng dân số và thực hiện các mục tiêu về dân số và phát triển của tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Xây dựng ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm quy định chính sách về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; làm căn cứ để hằng năm các đơn vị lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; góp nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ tại cơ sở.
2. Quan điểm 
Nội dung Nghị quyết phải bảo đảm phù hợp với Luật Dân số, pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chính sách về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình phù hợp với Khoản 3 Điều 22 Luật Dân số; bảo đảm khả năng cân đối ngân sách địa phương, phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Ngày 15/9/2026 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1417/QĐ-HĐND về việc điều chỉnh một số nội dung của Danh mục ban hành văn bản kèm theo Quyết định số 929/QĐ-HĐND ngày 03/62026 của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh được giao quy định chi tiết và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
1. Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
2. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 
a) Đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường (tại công văn số …./SYT-CCDS ngày ../10/2026)
Đến ngày …./10/2026 Sở Y tế nhận được …. văn bản góp ý, trong đó:
- Ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo có …/…. cơ quan, đơn vị 
- Ý kiến góp ý nội dung dự thảo có …/…. cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý bổ sung, điều chỉnh
Sở Y tế đã nghiên cứu nội dung góp ý của các cơ quan, đơn vị; tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết. 
b) Sở Y tế hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định (tại công văn số …./SYT-CCDS ngày ../10/2026).
[bookmark: _Hlk241683087]- Ngày …/10/2026, Sở Tư pháp đã có Văn bản số:       /BCTĐ-STP của Sở Tư pháp về việc Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
- Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình HĐND tỉnh.
Tại Hội nghị Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh về nội dung..…. ngày …/…/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Về nội dung cơ bản Dự thảo Nghị quyết: 
- Đối với các đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 3 điều 22 Luật Dân số số 113/2025/QH15; tại điểm b khoản mục II Điều 1 Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030.  
- Hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phi dịch vụ kế hoạch hóa gia đình bao gồm: Phương tiện tránh thai, miễn phí kỹ thuật thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng và điều kiện miễn phí.
Bố cục của dự thảo Nghị quyết quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
2. Đối tượng áp dụng
a) Người dân cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thuộc các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, chi trả và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.
Điều 2. Nội dung hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phi dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
a) Mua các phương tiện tránh thai gồm: Dụng cụ tử cung, cấy tránh thai, thuốc tim tránh thai, thuốc uống tránh thai, bao cao su cấp miễn phí cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển, xã thuộc khu vực biên giới đất liền có nhu cầu thực hiện các biện pháp tránh thai để chủ động sinh con, kế hoạch hóa gia đình (mỗi đối tượng được hỗ trợ một loại phượng tiện tránh thai do đối tượng lựa chọn và đăng kí sử dụng). Mức chi theo giá được cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm thực hiện.
b) Miễn phí kỹ thuật thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng gồm: Tiêm thuốc tránh thai, cấy tránh thai, đặt và tháo dụng cụ tử cung cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển, xã thuộc khu vực biên giới đất liền (mỗi đối tượng được hỗ trợ một loại phượng tiện tránh thai do đối tượng lựa chọn và đăng kí sử dụng). Mức chi theo giá được cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm thực hiện.
Điều kiện được miễn phí: Đối với các biện pháp tránh thai lâm sàng thực hiện tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Đối với các biện pháp tránh thai phi lâm sàng được cấp qua trạm y tế xã, phường (thông qua đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số).
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2026.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA, BAN HÀNH 
1. Dự kiến nguồn lực
a) Tổng số người dự kiến hỗ trợ 01 năm là 38.000 người
Căn cứ theo Quyết định 2525/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sau sắp xếp năm 2026: 
Tổng số thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 623 thôn, theo số liệu báo cáo của xã thì tổng số phụ nữ 15-49 là 940.671 người, dự kiến hỗ trợ hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 01 năm là 38.000 người, trong đó:
- Đặt dụng cụ tử cung: 5.700 người
- Cấy tránh thai: 380 người
- Tiên tránh thai: 1.900 người
- Viên uống tránh thai:14.820 người
- Bao cao su: 15.200 người.
Định mức phương tiện tránh thai thực hiện theo Quyết định số 199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về quản lý hậu cần phương tiện tránh thai thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; trong đó định mức sử dụng đối với người sử dụng liên tục trong năm: Dụng cụ tử cung 1,1 chiếc/người mới sử dụng, cấy tránh thai 01 liều/người mới sử dụng, thuốc tiêm tránh thai 04 lọ/người/năm; thuốc viên tránh thai 13 vỉ/người/năm; bao cao su 100 chiếc/người/năm.
b) Số phương tiện tránh thai cần hỗ trợ là:  Đặt dụng cụ tử cung: 6.270 cái; Cấy tránh thai: 380 liều; Tiêm tránh thai: 7.600 lọ; Viên uống tránh thai:192.660 vỉ; Bao cao su: 1.520.000 cái.
Đơn giá mua phương tiện tránh thai, thực hiện theo giá quy định của Bộ Y tế và thực hiện mua sắm theo quy định của Luật đấu thầu hiện hành; Đơn giá chi phí dịch vu áp dụng theo Nghị quyết 586/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
2. Kinh phí chi trả hằng năm dự kiến
- Chi mua phương tiện tránh thai (Dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai, que cấy tránh thai, thuốc viên uống tránh thai, bao cao su) 5.788.730.000 đồng:
+ Dụng cụ tử cung: 6.270 cái x 15.000 đồng/cái = 94.050.000 đồng
+ Que cấy tránh thai: 380 liều x 1.721.000 đồng/liều = 653.980.000 đồng
+ Thuốc tiêm tránh thai: 7.600 lọ x 43.000 đồng/lọ = 326.800.000 đồng 
+ Thuốc viên uống tránh thai:192.660 vỉ x 15.000 đồng/vỉ = 2.889.900.000 đồng
+ Bao cao su: 1.520.000 cái x 1.200 đồng/cái = 1.824.000.000 đồng
- Chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (thuốc, vật tư tiêu hao, chi phí kỹ thuật, quản lý kỹ thuật) 1.793.467.000 đồng
+ Đặt dụng cụ tử cung: 6.270 cái x 252.500 đồng/ca = 1.583.175.000 đồng
+ Cấy tránh thai: 380 liều x 251.400 đồng/ca = 95.532.000 đồng
+ Tiêm tránh thai: 7.600 mũi x 15.100 đồng/mũi = 114.760.000 đồng
Tổng kinh phí: 7.582.197.000 đồng/năm. (Bảy tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, một trăm chín mươi bảy nghìn đồng)
Kinh phí thực hiện Nghị quyết do ngân sách địa phương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát số lượng đối tượng có nhu cầu sử dụng, xác định nhu cầu kinh phí, khả năng cân đối ngân sách để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Điều kiện đảm bảo việc thi hành
[bookmark: _Hlk239094556]- Hằng năm ngân sách cấp đến Ủy ban nhân dân các xã, phường để hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý.
3. Thời gian trình thông qua ban hành
Trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua trong kỳ họp tháng11 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
 Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính, Tư pháp;
- Lưu: VT, VHXH.
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	Số:         /2026/NQ-HĐND
	Thanh Hóa, ngày      tháng       năm 2026



	DỰ THẢO


NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk239070291][bookmark: _Hlk239085561]Quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
[bookmark: _Hlk239067345]Căn cứ Luật Dân số 113/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 20/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân số số 113/2025/QH15;
[bookmark: dieu_11]Căn cứ Quyết định số 291/2026/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030;
Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định; Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày…tháng…năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;
	Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
		Nghị quyết này quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Người dân cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thuộc các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, chi trả và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.
Điều 2. Nội dung hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phi dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
a) Mua các phương tiện tránh thai gồm: Dụng cụ tử cung, que cấy tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, thuốc uống tránh thai, bao cao su cấp miễn phí cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển, xã thuộc khu vực biên giới đất liền có nhu cầu thực hiện các biện pháp tránh thai để chủ động sinh con, kế hoạch hóa gia đình (mỗi đối tượng được hỗ trợ một loại phượng tiện tránh thai do đối tượng lựa chọn và đăng kí sử dụng). Mức chi theo giá được cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm thực hiện.
b) Miễn phí kỹ thuật thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng gồm: Tiêm thuốc tránh thai, cấy tránh thai, đặt và tháo dụng cụ tử cung cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển, xã thuộc khu vực biên giới đất liền (mỗi đối tượng được hỗ trợ một loại phượng tiện tránh thai do đối tượng lựa chọn và đăng kí sử dụng). Mức chi theo giá được cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm thực hiện.
Điều kiện được miễn phí: Đối với các biện pháp tránh thai lâm sàng thực hiện tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Đối với các biện pháp tránh thai phi lâm sàng được cấp qua trạm y tế xã, phường (thông qua đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số).
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2026.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XIX, kỳ họp thứ ... thông qua ngày       tháng       năm 2026./.
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